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Tiết 73,74
KIỂM TRA GIỮA KỲ II

I. Mục tiêu: 
1. Về kiến thức: Kiểm tra HS các kiến thức:
+ Giải thích được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (ví dụ: tính hợp lí, tính đại diện của một kết luận trong phỏng vấn; tính hợp lí của các quảng cáo, ...). 

+ Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng biểu đồ thống kê: biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph). 

+ Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph). 

+ Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph). 

+ Vận dụng các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên để giải quyết các bài tập liên quan. 

+ Tính được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản (ví dụ: lấy bóng trong túi, Tung xúc xắc, ...).

+Áp dụng định lí tổng các góc trong một tam giác, quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác, bất đẳng thức tam giác, hai tam giác bằng nhau, các trường hợp bằng nhau của hai tam giácvận dụng vào bài toán chứng minh góc, đoạn thẳng, tam giác bằng nhau, chứng minh song song, vuông góc .

* HSKT: Làm đề riêng

2. Về năng lực 

Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

- Năng lực trình bày.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học.

3. Về phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, tính trung thực.

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 - GV:  Đề bài

2 – HS: Chuẩn bị các dụng cụ học tập; Giấy kiểm tra

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 TOÁN – LỚP 7

	TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Thống kê

(11 tiết)
	Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu, Phân tích và xử lí dữ liệu 


	2                

    0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	0,5đ



	
	
	Biểu đồ đoạn thẳng

Biểu đồ hình quạt tròn
	1

0,25đ
	1

0,75đ
	1

0,25đ
	1

0,75đ
	
	1

0,5đ
	
	
	2,5đ

	2
	Xác suất

(4 tiết)
	Biến cố, Xác suất của biến cố
	2

0,5đ
	1

0,5đ
	1

0,25đ
	1

0,5đ
	
	1

1đ
	
	
	2,75đ

	3
	Biểu thức đại số ( 3 tiết)
	Biểu thức số. Biểu thức đại số
	1

0,25đ
	
	
	
	
	
	
	
	0,25đ

	4
	Tam giác

(9 tiết)
	Tam giác,
	1

0,25đ
	
	1

0,25đ
	
	
	
	
	
	0,5đ

	
	
	Tam giác bằng nhau
	1

0,25đ
	1

0,5đ
	1

0,25đ
	1

1đ
	
	1

1đ
	
	1

0,5đ
	      3,5đ

	Tổng:     Số câu

              Điểm
	8

2đ
	3

1,75đ
	4

1đ
	    3

2,25đ
	
	3

2,5đ
	
	1

0,5đ
	22

10,0đ

	Tỉ lệ %
	37,5%
	32,5%
	25%
	5%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


2. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II TOÁN – LỚP 7

	TT
	Chương/Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	ĐAI SỐ

	

	1
	Thống kê, xác suất
	Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu, Phân tích và xử lí dữ liệu, Biểu đồ đoạn thẳng

Biểu đồ hình quạt tròn
	Nhận biết:Nhận biết dữ liệu, phân tích dữ liệu trên biểu đồ, bảng số liệu, Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có, 
	3TN, 1TL
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: Phân tích, tính toán các dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	
	1TN, 1TL
	
	

	
	
	
	Vận dụng: tính toán các dữ liệu trên các biểu đồ
	
	
	1TL
	

	
	
	Biến cố, Xác suất của biến cố
	Nhận biết: Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản
	2TN, 1TL
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: Tính xác suất của một biến cố, tính kết quả thuận lợi của biến cố
	
	1TN, 

1 TL
	
	

	
	
	
	Vận dụng: tính toán xác suất của biến cố


	
	
	1 TL
	

	2
	Biểu thức đại số
	Biểu thức số. Biểu thức đại số
	Nhận biếtt: Biểu thức đại số, biểu thức số đơn giản
	1 TN
	
	
	

	3
	Tam giác


	Góc và cạnh đối diện trong tam giác, BĐT tam giác
	Nhận biết: So sánh các góc của một tam giác, nhận dạng bộ ba độ dài các cạnh của một tam giác


	1TN
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: Vận dụng BĐT tam giác để xác định độ dài cạnh của tam giác, so sánh các cạnh của tam giác


	
	1TN
	
	

	
	
	Tam giác bằng nhau
	Nhận biết: Nhận biết các cạnh các góc bằng nhau của hai tam giác bằng nhau
	1TN, 1TL
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: Tìm điều kiện để hai tam giác bằng nhau
	
	1TN, 1TL
	
	

	
	
	
	Vận dụng thấp: Chứng minh hai tam giác bằng nhau, hai cạnh bằng nhau; CM song song
	
	
	1TL
	

	
	
	
	Vận dụng cao: Chứng minh thẳng hàng
	
	
	
	1TL


	UBND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

[image: image105.png]
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  KỲ II, 2024-2025

Môn: TOÁN 7

Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)

(Đề này gồm 02 trang)


PHẦN: 1. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng.

	Kết quả môn thể thao yêu thích của học sinh khối 7 cho trong biểu đồ bên
Câu 1: Số học sinh chọn môn Bóng đá và Cầu lông chiếm số phần trăm là:     A. 40%
   
B. 65%
     C. 45%

D. 55%

Câu 2: Biết khối 7 có 200 học sinh. Số học sinh thích môn cầu lông là:

A. 50                       B. 25                        C. 75                         D. 100
	


Câu 3: Cho [image: image2.png]AABC = ADEF



  biết [image: image4.png]70°



. Khi đó   


A. [image: image6.png]70°




B. [image: image8.png]70°




C. [image: image10.png]70°




D. [image: image12.png]70°




Câu 4: Xác suất của biến cố trong trò chơi có 10 kết quả có thể xảy ra là [image: image14.png]


 . Số kết quả thuận lợi của biến cố đó là:
A. 5                          B. 2                                C. 4        

    D. 6 
Câu 5: Cho [image: image16.png]AMNP = ADHK



 Khẳng định nào sau đây là SAI
A. 
[image: image17.wmf]NPKD

=



B. 
[image: image18.wmf]MPDK

=

    
C. 
[image: image19.wmf]MNDH

=

   
D. [image: image21.png]MNP = DHK




[             
	Câu 6: Cho [image: image23.png]AABC



  có AC > BC > AB, trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng:

A. [image: image25.png]



B. [image: image27.png]



C. [image: image29.png]



D. [image: image31.png]



Câu 7: Gieo một con xúc sắc đồng chất một lần. Xác suất xuất hiện mặt có số chấm chẵn:

A. [image: image33.png]P




B.[image: image35.png].



 

[image: image36.png]



D.  [image: image38.png]



Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, khi đó cạnh lớn nhất là :

A. AB

B. AC

        C. BC

         D. Không so sánh được

Câu 9: Cho các dãy dữ liệu sau, dữ liệu nào không phải dạng số:

A. Tên của mỗi bạn học sinh trong lớp 7A

B. Số lượng học sinh của các lớp 7 đạt điểm 10 thi giữa học kì I

C. Số nhà của mỗi bạn học sinh lớp 7B

D. Số lượng nhóm nhạc yêu thích của mỗi bạn học sinh trong lớp


Câu 10: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không là biểu thức số:

	A. 3.6 - 5 
                B. 3a –1                    C. 42 – 1 +  6.(5=7)                    D. 7 – (3.5+ 5


Câu 11: Chọn ngẫu nhiên một số trong bốn số 11, 12, 13, 14. Tính xác suất để chọn được số chia hết cho 6:          A. [image: image40.png]


                           B. [image: image42.png]


                    C.[image: image44.png]ol



                    D. [image: image46.png]



	Các môn thể thao ưa thích của học sinh lớp 7A ghi lại trong bảng sau, 

Câu 12: Có 4 học sinh ưa thích bộ môn:

A. Cầu   A. Cầu lông
     B. Bóng bàn        C. Đá cầu      D.Bóng đá
	Môn thể thao

Số bạn ưa thích

Cầu lông


[image: image47.wmf]8


Bóng bàn


[image: image48.wmf]3


Bóng đá


[image: image49.wmf]18


Đá cầu


[image: image50.wmf]4





TỰ LUẬN (7,0 điểm)
ĐỀ 1

Câu 1.(2 điểm) Một hộp có 12 thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3;…;12. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. 

a) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra?
b) Viết các kết quả thuận lợi của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút là số nguyên tố lẻ”
c) Tính xác suất biến cố “ Số xuất hiện trên thẻ được rút có chứa chữ số 1”
	Câu 2.(2 điểm) Cho biểu đồ biểu diễn số bánh mì bán được tại căng tin trường vào các ngày trong tuần vừa qua

a) a) Tìm tổng số bánh mì được bán trong căng tin trong tuần qua?

b) b) Số bánh mì bán được ngày thứ sáu hơn ngày thứ ba là bao nhiêu?

c) c) Số bánh mì bán ngày thứ 6 chiếm bao nhiêu phần trăm so với số bánh mì trong tuần? (làm tròn đến hàng đơn vị)
	[image: image51.png]56 bémh mi






Câu 3.(3 điểm) Cho tam giác ABC, Trên tia đối AB, AC lần lượt lấy các điểm M và N sao cho AB = AM và AC = AN. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của BC và MN.

a) Chứng minh [image: image53.png]AABC



 = [image: image55.png]AAMN



            
b) Chứng minh NB = MC và NB // MC
c) Chứng minh E, A, F thẳng hàng
                                              ………..………..HẾT……………………..

ĐỀ 2

Câu 1.(2 điểm) Một hộp có 15 thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3;…;15. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. 
a) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra?
b) Viết các kết quả thuận lợi của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút là số nguyên tố ”
c) Tính xác suất biến cố “ Số xuất hiện trên thẻ được rút có 2 chữ số”
	Câu 2.(2 điểm) Cho biểu đồ biểu diễn số bánh mì bán được tại căng tin trường vào các ngày trong tuần vừa qua

d) a) Tìm tổng số bánh mì được bán trong căng tin trong tuần qua?

e) b) Số bánh mì bán được ngày thứ năm hơn ngày thứ ba là bao nhiêu?

f) c) Số bánh mì bán ngày thứ tư chiếm bao nhiêu phần trăm so với số bánh mì trong tuần? (làm tròn đến hàng đơn vị)
	[image: image56.png]56 bémh mi






Câu 3.(3 điểm) Cho tam giác MNP, Trên tia đối MN, MP lần lượt lấy các điểm Ivà K sao cho MN = MI và MP = MK. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của BC và MN.

a) Chứng minh [image: image58.png]AMNP



 = [image: image60.png]AMIK



            
b) Chứng minh KN = IP và KN // IP
c) Gọi A, B lần lượt là trung điểm của NP và IK. Chứng minh A, M, B thẳng hàng
	UBND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

TRƯỜNG THCS NAM HẢI 


	
	ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KỲ II, 2024-2025

Môn: TOÁN 7

Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)

(Đề này gồm 02 trang)


PHẦN: 1. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Trả lời đúng mỗi câu cho 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	001
	D
	D
	C
	B
	B
	D
	A
	C
	B
	D
	D
	B

	002
	A
	D
	B
	A
	D
	C
	D
	B
	B
	C
	A
	B

	003
	C
	A
	A
	C
	C
	B
	A
	D
	D
	B
	B
	B

	004
	A
	A
	A
	D
	C
	A
	D
	D
	B
	A
	A
	B


PHẦN 2: TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu
	Đề 1
	Đề 2
	Điểm

	1(a)
	A = {1; 2;3;4;5;6…;12}
	A = {1; 2;3;4;5;6…;15}
	0,5đ

	1(b)
	Biến cố B ={3;5;7;11}

Kết quả thuận lợi: 4
	Biến cố B ={2;3;5;7;11;13}

Kết quả thuận lợi: 6
	0,5đ

	1(c)
	Biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút có chứa chữ số 1” là: C = {1; 10; 11; 12}

Có 4 kết quả thuận lợi

Xác suất của biến cố là: 4/12 = 1/3
	Biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút có 2 chữ số là: C = {10; 11; 12;13;14;15}

Có 6 kết quả thuận lợi

Xác suất của biến cố là: 6/15 = 2/5
	0,25đ

0,25đ

0,5đ

	2(a)
	Tổng số bánh bán trong tuần:

40 + 20 + 50 + 25 + 60 = 195 ( cái)
	Tổng số bánh bán trong tuần:

40 + 20 + 50 + 25 + 60 = 195 ( cái)
	0,75đ

	2(b)
	Số bánh thứ sáu hơn thứ ba là:

60 – 20 = 40 (Cái)
	Số bánh thứ năm hơn thứ ba là:

25 – 20 = 5 (Cái)
	0,75đ

	2(c)
	Số bánh mì làm thứ 6 chiếm số % là:

[image: image61.png]60.100

% & 319




	Số bánh mì làm thứ tư chiếm số % là:

[image: image62.png]50.100

% ¥ 26%




	0,5đ

	3(a)


	[image: image63.emf]E

F

M

N

C

B

A


	[image: image64.emf]A

B

I

K

P

N

M


	0,25đ

	
	Ghi đúng GT - KL
	Ghi đúng GT - KL
	0,25đ

	
	a) Chứng minh [image: image66.png]AABC



 = [image: image68.png]


 

Góc NAM = Góc BAC(Đối đỉnh); AB = AM; AN = AC(GT)           

b) * CM:  BN = MC

- CM: [image: image70.png]ABAN



 = [image: image72.png]AMAC




(Góc NAB = Góc MAC(Đối đỉnh); AB = AM; AN = AC(GT)   

* CM BN // MC

- Có góc ABN = góc AMC

 ([image: image74.png]ABAN



 = [image: image76.png]AMAC



) 

Mà góc ABN, góc AMC ở vị trí so le trong 

· BN // MC
	a) Chứng minh [image: image78.png]AMNP



 = [image: image80.png]AMIK



 

Góc NMP = Góc IMK(Đối đỉnh); MN = IM; MP = MK(GT)           

b) * CM:  KN = IP

- CM: [image: image82.png]ANMK



 = [image: image84.png]AIMP




(Góc NMK = Góc IMP(Đối đỉnh); MN = IM; MP = MK(GT)           

* CM KN // IP

- Có góc MIP = góc MNK

( [image: image86.png]ANMK



 = [image: image88.png]AIMP)




Mà góc MIP, góc MNK ở vị trí so le trong => KN // IP
	1đ

0,5đ

0,5 đ

	
	c) CM: E, A, F thẳng hàng
- CM: [image: image90.png]AANF



 = [image: image92.png]AACE



(Vì có: 

FN=CE =1/2MN=1/2BC; NA=AC(GT);

 góc ANF = góc ACE([image: image94.png]AABC



 = [image: image96.png]


)

=> Góc NAF = góc CAE( 2 góc T.ứng)

Lại có : góc NAE + góc EAC = 180 độ (N, A, C thẳng hàng)

=> góc NAF + góc NAE = 180 độ

Hay E, A, F thẳng hàng
	c) CM: A, M, B thẳng hàng

CM: [image: image98.png]AKMB



 = [image: image100.png]ACMA



Vì có: 

KB=NA =1/2NP=1/2IK; MK=MP(GT);

 góc MKB = góc MPA( [image: image102.png]AMNP



 = [image: image104.png]AMIK



)

=> Góc KMB = góc PMA( 2 góc T.ứng)

Lại có : góc KMA + góc PMA = 180 độ (K, M, P thẳng hàng)

=> góc KMA + góc KMB = 180 độ

Hay  A, M, B thẳng hàng
	0,5đ
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